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<ô tháng 12 năm 2013 của ủỳ ban nhân dân thành phổ) 

STT "TENĐƯỜNG ' ĐOAN ĐƯỜNG GIÁ STT "TENĐƯỜNG ' ' . TỪ ' ĐÊN GIÁ 
1 . 2 3 4 - 5 * 

Ị  

BÀ GIANG (DƯỜNG SÔ 5) QUỐC LỘ 1K' RẢNH TỈNH BÌNH 
ĐƯƠNG - 1.500 

' 2 BINH CHIEU • ' •' TINH LỌ 43 RANH QUÂN ĐOÀN 
4  . . . . .  .  .  .  .  .  ; 2.300 

3 BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) LINH TRUNG QUỐC Lộ 1A 1.300 
4 CẦY KEỎ TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯÒNG 2.200 
5 CHƯƠNG DƯỜNG VÕ VẮN NGÂN KHA VẠN CÂN: ; 2.400 
6 ĐẶNG THỊ RÀNH DƯƠNG VĂN CAM TÔ NGỌC VÂN 3.300 
7 ĐẶNG VĂN BI - VÕ VĂN NGÂN ; NGUYỄN VĂN BÁ '. 3.500 

. 8. ĐÀO TRINH NHẮT (ĐƯỜNG SỐ 
11, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN RANH TINH BINH 

DựơNG 2.200 

9 ĐOÀN CÔNG HỚN NGÃ BA HỒ VĂN Tư VÕ VĂN NGÂN . , 5.500 

10 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH CHÁNH QUỐC Lộ 13 CUỐI ĐƯỜNG ; . 2.800 

11 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH CHÁNH . KHA VẠN CÂN . ; CUỐI ĐƯỜNG 2.400 

12 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH CHÁNH 1 KHA VẠN CÂN' , cuối ĐƯỜNG 2.4Ồ0 

13 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH CHÁNH HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG ; f 2.100 

14 ĐƯỜNG SỚ 17, PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH PHƯỚC QUỐC Lộ 13 CUỐI ĐƯỜNG ' 2.200 

15 • ĐỰỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH 
CHIỂU HOÀNG DIỆU II . VÕ VĂN NGÂN • • 3.300 

16 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH 
CHIỀU * HOÀNG DIỆU II . KHA VẠM CAN 2.400 

17 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH 
CHIÊU ' HOÀNG ĐIỆU 11 CUỒI ĐƯỜNG ,2.600 

Ĩ8 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH 
ĐÔNG • ; ' LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG •' . 1.700 

19 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH 
ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2.400 

20 ĐƯỜNG SỐ 36 (BÉN ĐÒ), 
PHƯỜNG LINH ĐÔNG KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2.400 

21 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH 
TÂY 

NGA BA NGUYEN . 
VĂN LICH CUỐI ĐƯỜNG : 1.6Ớ0 

22 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH 
TÂY 1 . KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG :t 2.600 

23 ĐƯỜNG SỐ 12; PHƯỜNG LINH 
TÂY KHA VẠN CẢN CUỐI ĐƯỜNG 2.900 

Trang 1 



STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG , v GI,4 STT TÊN ĐƯỜNG •  •  1  T Ừ  ."*ĐỂN • 
v GI,4 

1 2 3 4 
. • . 

24 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LINH 
TRƯNG , 1 QUỐC Lộ 1A KHA VẬN CÂN 

' * 7  
f ' ĩ  9  2.100 

25 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LINH 
TRƯNG KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SỐ ] . 

">* yr 
" 2.000 

26 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG UNH 
TRUNG KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SỐ 1 . : 2,200 

27 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LĨNH 
TRUNG ' „ ị HỌÀNG DIỆU II . ĐƯỜNG SỐ 7 r 2.200 

28 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG UNH 
TRUNG HOẬNG DIỆU II CUỐI ĐƯỜNG 2.2Ọ0 

29 ĐựỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH 
TRUNG ' HOÀNG DIỆU II CUỐI ĐƯỜNG ; -2.200 

30 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LE^H 
TRƯNG ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 7 , 2r.2Ò0 

31 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH 
TRUNG LÊ VĂN CHÍ CUỐI ĐƯỜNG •; 1.300 

32 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH 
TRUNG . QUỐC Lộ 1A CUỐI ĐƯỜNG , . 2.300 

33 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LỊNH. 
TRUNC. QUỔCLộ 1A XA Lộ HÀ NỘI '2.300 

34 
ĐƯỜNG SỐ I VẦ ĐƯỜNG SỔ 3 
(ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG 
LĨNH XUÂN 

QUỔCLỘ 1K CUỔI ĐƯỜNG , ỉ 1.800 

35 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH 
XUÂN QUÔCLỘ1K CUỔI ĐƯỜNG ' 1,800 

36 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỞNG LINH 
XUÂN • "• QUỐC Lộ 1K ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP 

XUÂN) , :. ' 
: . 1.400 

37 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH 
X U Â N  -  . . . . . .  . .  - QUỐC Lộ 1K ĐƯỜNG SỘ 11 t.- 1 ; 

(TRUÔNG TRE) ,.'1 -1,200: 

38 ĐựỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN 
HIỆP)., PHƯỜNG LINH XUÂN QUỐC Lộ 1K CUỐI ĐƯỜNG 1.800 

39 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH 
XUÂN QƯỐC Lộ 1K ĐƯỜNG SỐ 11 1.800 

40 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH 
XUÂN ĐƯỜNG SỐ 8 HẺM 42, ĐƯỜNG SỐ 

10 • . 1,300 

41 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH 
XUÂN . 

ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ 
GIANG) CUỐI ĐƯỜNG 1.200 

42 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TAM 
BÌNH GÒ DƯA TÔ NGỌC VÂN 2,000 

43 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG TAM 
BÌNH TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2.100 

44 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG,TAM 
B Ì N H  . . . . . .  TÔ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỐ 11 • ?p°° 

45 ĐƯỜNG SỐ 12 (ĐƯỜNG CẦU BÀ 
CẢ), PHƯỜNG TAM BÌNH ĐƯỜNG SỐ 11 CẦU BÀ CẢ ' 2,200 

46 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TAM 
PHÚ TÔ NGỌC VÂN RANH TỈNH BỈNH 

DƯƠNG 2,200 

Trang 2 



4STT . . T Ê N .ĐƯỜNG ĐOAN ĐƯỞNG GIÁ 4STT . . T Ê N .ĐƯỜNG TỪ ' ĐẾN GIÁ 
1 2 • • 3 • . 4 - 5 : Ị 
47, ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TAM 

PHÚ \: , TÔ NGỌC VÂN RANH TỈNH BÌNH 
DƯƠNG ' 2.200 

48 ĐƯỜNG BÌNH PHÚ, PHƯỜNG 
TAM PHÚ TRỌN ĐƯỜNG T\ 1.500 

49 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THỌ ; 

NGUYEN VAN BA (XA 
Lộ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG '7. ' 1.9,00 = ỉ 

50 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THO ĐẶNG VĂN BI CUỐI ĐƯỜNG 1.900 

51 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THO HỔ VĂN TƯ ĐẶNG VĂN BI 1.900 

52 , ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THO HỒ VĂN Tư ĐẶNG VĂN BI ' 1.900 

53 ' ĐƯỜNG SỔ 11, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THỌ = 

HỒ VĂN TỮ CẦU PHỐ NHÀ TRẰ ; 2.20Õ 
53 ' ĐƯỜNG SỔ 11, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ = CẦU PHỐ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG 
THO 

! 1.500 

- 54 ĐƯỜNG SỒ 12, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THỌ ; F. ĐƯỜNG SỐ 2 , CUÓI ĐƯỜNG 1.900 

55 ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) NGÃ 3 ĐƯỜNG BÀ 
GIANG 4 

RANH TỈNH BÌNH 
DƯƠNG , 2.000 

56 DÂN CHỦ, PHƯỜNG BÌNH THỌ VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 4.00Ỏ 
57 DƯƠNG VÃN CAM KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SẮT : 3.300 
58 GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 

PHƯỜNG TAM BÌNH) TRỌN ĐƯỜNG 2.200 
• 59 HIỆP BÌNH ^ KHA VẠN CÂN QUỐC LỘ 13 3.100 

60 HỒ VĂN TƯ . NGÃ 3 KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SỐ 10 4.400 60 HỒ VĂN TƯ . 
ĐƯỜNG SỐ 10 CUỐI ĐƯỜNG • Ể. . 4.000 

61 HOÀNG DIỆU II KHA VẠN CẨN LÊ VĂN CHÍ 1 4.000 

62 KHA VẠN CẦN 

NGÃ 5 CHỢ THỦ ĐỨC CẦU NGANG ' ,V. 8.800 

62 KHA VẠN CẦN 

CÀU NGANG CẰU GÒ DUA - 3.400 

62 KHA VẠN CẦN CẦU GÒ DƯA ĐẾN 
CẦU BÌNH LỢI 

BÊN CÓ ĐƯỜNG * 
SẮT ' 2:400 62 KHA VẠN CẦN CẦU GÒ DƯA ĐẾN 

CẦU BÌNH LỢI BEN KHQNG co 
ĐƯỜNG SẮT 3.400 

62 KHA VẠN CẦN 

NGÃ 5 CHỢ THỦ ĐÚC NGÃ 4 LINH XUÂN 3.700 

63 KHU LÀNG ĐẠI HỌC (PHƯỜNG 
BÌNHTHỘ) 

CÁC TUYỂN ĐƯỜNG 
CÓ TÊN KHU LÀNG 
ĐẠI HỌC (TRỪ ĐƯỜNG 
NGUYẸN CĂN BÁ, 
THỐNG NHẤT, DÂN 
CHỦ) 5 

: . • . • * 

' 3.100 

64 LAM SƠN TÔ NGỌC VÂN LÊ VĂN NINH 3.500 
65 LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH 

CHIÊU TỈNH LỘ 43 QUỐC LỘ 1A 1.800 
66 LÊ VĂN CHÍ VÕ VĂN NGÂN QUỐC LỘ 1A 2:300 

Trang 3 



STT ' TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐI J*ỜNG • .. GIẮ" * STT ' TÊN ĐƯỜNG - TỪ .ĐẾN. GIẮ" * 
1 . • 2 ' .. . . . 3 . . . 4 . .. . 5 ' -
67 LÊ VĂN NINH .. •. NGÃ 5 THỦ ĐỨC DƯƠNG VẤN CẦM 9.900 
68 LÊ VĂN TÁCH t TÔ NGỌC VÂN DƯƠNG VĂN CAM . 3.3001 

69 LINH ĐÔNG •KHA VẠN CÂN TÔ NGỌC VÂN • 2.800' 
70 LINH TRUNG . .. . KHA VẠN CÂN XA Lộ'HÀ NỘI 2.400 
71 LÝ TẾ XUYÊN - LINH ĐÔNG ' CUỐI ĐƯỜNG , 1.500 
72 NGÔ CHÍ QUỐC TỈNH Lộ 43 ; CUỐI ĐƯỜNG 1.800 
73 NGUYÊN VĂN BÁ ' VÕ VĂN NGÂN CẦU RẠCH CHĨẾC 4.000 
74 NGUYỄN VĂN LỊCH . TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN , 2.200 
75 PHỦ CHÂU QUỐC Lộ ỊA TÔ NGỌC VÂN 1.800 

76 QUỐC Lộ 13 CŨ 
QUÓC Lộ 13 MỚI QUỐC Lộ 1A 2.600 

76 QUỐC Lộ 13 CŨ QUỐC Lộ 1A CUỐI ĐƯỜNG 2.200 

77 QUỐC Lộ 13 MỚ í 

CẦU BÌNH TRIỆU CẦU ÔNG DẦU ' :. 4,000 

77 QUỐC Lộ 13 MỚ í CẦU ÔNG DẦU NGÃ 4 BỈNH PHƯỚC ' 3 „5 00 77 QUỐC Lộ 13 MỚ í 

NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC CẦU VĨN H .BÌNH " 3,300 

78 QUỐC Lộ 1A 

CẦU BÌNH PHƯỚC . NGÃ 4 LINH XUẨN 3,500 

78 QUỐC Lộ 1A NGÃ 4 LINH XUÂN NÚT GIAO THÔNG 
THỦ ĐỬC (TRẠM 2) 3.200 78 QUỐC Lộ 1A 

NÚT GIAO THÔNG 
THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 

RANH TỈNH BÌNH 
DƯƠNG • 2.300 

79 QUỐC Lộ 1K (KHA VẠN CÂN 
CŨ) - ; NGÃ 4 LINH XUÂN SUỐI NHUM (RANH 

TÍNH BÌNH DỬỠNG) , 2.400 

80 TAM BÌNH TÔ NGỌC VẨN HIỆP BÌNH : 1.600 
81 TAM HÀ TO NGỌC VAN PHÚ CHÂU 2,800 

82 TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM 
BÌNH) PHÚ CHÂU CUỐI ĐƯỜNG ' 2.200 

83 THỐNG NHÁT (PHƯỜNG BĨNH 
THỌ) .VÕ VĂN NGẦN ĐẶNG VĂN BI 4.000 

84 TỈNH Lộ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TỈNH BÌNH 
DƯƠNG • 2.300 

85 TÔ NGỌC VẤN . 
KHA VẠN CÂN NGÃ 3 TRẦN VĂN 

NỮA (NGÔ QUYỀN) 4.000 
85 TÔ NGỌC VẤN . 

NGÃ 3 TRẦN VĂN 
NỮA (NGÔ QUYỀN) QUỐC Lộ 1A 3.300 

- 86 TÔ VĨNH DIỆN VÕ VĂN NGÂN HOÀNG DIỆU II 3,500 
87 TRẦN VÃN NỮA (NGÔ QUYỀN) NGUYỄN VĂN LỊCH TÔ NGỌC VÂN 2.000 
88 TRƯƠNG VĂN NGƯ LÊ VĂN NINH ĐẶNG THỊ RÀNH 3.100 

89 TRƯỜNG THỌ XA Lộ HÀ NỘI CẦU SẮT 2.400 89 TRƯỜNG THỌ 
CẦU SẮT ; KHA VẠN CẤN 2.000 

90 VÕ VĂN NGÂN. . KHA VẠN CÂN NGÃ 4 THỦ ĐỨC 8.800 

Trang 4 



fSTT TÊN ĐƯỜNG ĐOAN ĐƯỜNG GIÁ fSTT TÊN ĐƯỜNG TỪ ĐỂN GIÁ 
1 2 3 4 5 

91 XA Lộ HÀ NỘI (QUỐC Lộ 52) 
CẰU RACH CHIẾC NGÃ 4 THỦ ĐỨC 2.900 

91 XA Lộ HÀ NỘI (QUỐC Lộ 52) NGÃ 4 THỦ ĐỨC NÚT GIAO THÔNG 
THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 2.300 

92 
NHÁNH ĐƯỜNG LÊN CẰU 
VƯỢT (NÚT GIAO THÔNG GÒ 
DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH) 

1.600 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 5 


